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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chính sách cấp không thu tiền 

một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi 

tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 – 2025 theo 

Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018 và Nghị quyết 

số 35/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh 
 

 Thực hiện yêu cầu của Ban Dân tộc và Tôn  giáo tỉnh (nay là Sở Dân tộc và 

Tôn giáo tỉnh) tại Công văn số 99/BDTTG-CS ngày 11/2/2025 về việc báo cáo kết 

quả thực hiện chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng 

bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 - 2025 và đề xuất 

chính sách giai đoạn 2026 – 2030; UBND huyện Ba Tơ báo cáo kết quả thực hiện, 

cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIAI ĐOẠN 2019 - 2025 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện  

Trong những năm qua, công tác chăm lo cho đời sống cho người đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nói chung và trong dịp Tết Nguyên đán nói 

riêng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy, 

HĐND huyện và các cấp chính quyền ở địa phương. Để triển khai thực hiện có 

hiệu quả Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018 của HĐND tỉnh Quy 

định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở 

vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 – 2025 

và Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; 

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã 

chủ động, tích cực tham mưu cho UBND huyện trong việc triển khai thực hiện. Từ 

năm 2019 đến năm 2025, UBND huyện đã ban hành các văn bản1 chỉ đạo các địa 

                                           
1 Công văn số 1767/UBND ngày 29/10/2018 về việc báo cáo số hộ, khẩu đồng bào dân tộc thiểu 

số để thực hiện chính sách cấp một số mặt hàng thiết yếu nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi – năm 2019; 

Công văn số 1534/UBND ngày 08/11/2019 về việc báo cáo số hộ, khẩu đồng bào dân tộc thiểu số để thực 

hiện chính sách cấp một số mặt hàng thiết yếu nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý - năm 2020; Công văn 

số 1619/UBND ngày 27/10/2020 về việc báo cáo số hộ, khẩu đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện 

chính sách cấp một số mặt hàng thiết yếu nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu - năm 2021; Công văn số 

1974/UBND ngày 08/11/2021 về việc báo cáo số hộ và số khẩu đồng bào DTTS để thực hiện chính sách 

cấp một số mặt hàng thiết yếu nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022; Công văn số 2011/UBND 

ngày 11/10/2022 về việc báo cáo số hộ, khẩu đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện chính sách cấp một 

số mặt hàng thiết yếu nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão - năm 2023; Công văn số 2198/UBND ngày 28 

tháng 9 năm 2023 của UBND huyện Ba Tơ về việc rà soát, báo cáo số hộ, khẩu đồng bào dân tộc thiểu số 

để thực hiện chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp 

Thìn - năm 2024; công văn số 2984/UBND ngày 28 tháng 11 năm 2024 của UBND huyện Ba Tơ về việc 

báo cáo danh sách hộ, khẩu đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện chính sách cấp không thu tiền một số 

mặt hàng thiết yếu Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - năm 2025. 
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phương tổ chức rà soát, báo cáo nhu cầu, đối tượng thực hiện chính sách. Hàng 

năm, trên cơ sở Quyết định giao kinh phí thực hiện Đề án cấp không thu tiền các 

mặt hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS nhân dịp Tết nguyên đán của UBND tỉnh, 

UBND huyện chỉ đạo các phòng ban liên quan tiến hành các bước theo trình tự, 

tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án2.  

UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị được giao thực hiện (Phòng Dân tộc) ngay 

khi có lịch cấp phát các mặt hàng thiết yếu gửi thông báo thông báo đến UBND các 

xã, thị trấn đồng thời thông báo đến các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện, 

như: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, 

TT HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQVN huyện và các cơ quan chức năng 

của huyện biết và tham gia kiểm tra, giám sát trong quá trình cấp phát các mặt 

hàng thiết yếu (Nước mắm, Dầu ăn thực vật, Bột ngọt) cho đồng bào dân tộc thiểu 

số trên địa bàn huyện nhân dịp tết Nguyên đán kịp thời, đảm bảo theo quy định của 

UBND tỉnh. Đồng thời yêu cầu các đơn vị cung ứng làm việc với Trung tâm kỹ 

thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Quảng Ngãi tiến hành kiểm định chất lượng 

tất cả hàng hóa và dán tem kiểm định trước khi cấp phát đến tay người dân thụ 

hưởng. Thời gian cấp phát hàng hóa cho đối tượng thụ hưởng đảm bảo theo thời 

gian quy định (từ ngày 20 đến ngày 25 tháng chạp hàng năm). Địa điểm cấp phát 

hàng hóa cho đối tượng thụ hưởng được lựa chọn phù hợp, thuận lợi cho các đối 

tượng nhận hàng hóa; danh sách, số lượng đối tượng thụ hưởng được niêm yết 

công khai tại nơi cấp phát.  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh 

và kết quả hưởng ứng của bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện: 

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các xã tổ chức thông tin và 

Truyền thông tuyên truyền nội dung chính sách, kết quả thực hiện trên nhiều kênh 

thông tin, qua đó, thể hiện sự quan tâm, góp phần củng cố niềm tin của bà con 

đồng bào DTTS vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. 

- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện: Trong quá 

trình thực hiện, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị 

trấn kiểm tra, giám sát các mặt hàng cấp không thu tiền đảm bảo đúng số lượng, chất 

                                           
2 Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện cấp không 

thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nhân dịp tết Nguyên 

Đán Kỷ Hợi - năm 2019; Quyết định số 3654/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 về việc phê duyệt kế hoạch 

thực hiện Đề án cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 

huyện nhân dịp tết Nguyên Đán Canh Tý - năm 2020; Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 về 

việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn huyện nhân dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu - năm 2021; Quyết định số 7623/QĐ-

UBND ngày 30/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án cấp không thu tiền một số mặt hàng 

thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nhân dịp tết Nguyên Đán Nhâm Dần – năm 

2022; Quyết định số 4562/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán thực hiện 

Đề án cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện 

nhân dịp tết Nguyên Đán Quý Mão - năm 2023;Quyết định số 3697/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Chủ 

tịch UBND huyện về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết 

yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ba Tơ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 

2024; Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Kế 

hoạch thực hiện Đề án cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trên 

địa bàn huyện Ba Tơ nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; 
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lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền ban hành, có nhãn mác hàng hóa ghi đầy đủ các thông tin theo quy 

định hiện hành đã được các đơn vị sản xuất đăng ký với cơ quan chức năng trong 

nước.  

2. Kết quả thực hiện chính sách giai đoạn 2019 - 2025 

a) Nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2019 - 2025 

 - Tổng nguồn vốn bố trí thực hiện việc cấp không thu tiền một số mặt hàng 

thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn 

huyện từ năm 2019 đến năm 2025 là 18.286,992 triệu đồng, trong đó:  

 + Ngân sách tỉnh là 18.286,992 triệu đồng;  

 + Ngân sách huyện (nếu có) là 0 triệu đồng. 

 - Kết quả giải ngân các nguồn vốn là 17.654,253  triệu đồng, đạt tỷ lệ 96,54 

%, trong đó:  

 + Ngân sách tỉnh là 17.654,253  triệu đồng, đạt tỷ lệ 96,54%;  

 + Ngân sách huyện (nếu có) là 0 triệu đồng, đạt tỷ lệ 0%. 

b) Kết quả thực hiện cấp phát các mặt hàng thiết yếu  

- Tổng số lượt hộ, thành viên hộ gia đình thụ hưởng chính sách giai đoạn 

2019 - 2025 là 101.411 hộ, 365.665 thành viên hộ. 

- Tổng khối lượng hàng hóa đã cấp phát giai đoạn 2019 – 2025 là: 202.822 lít 

nước mắm, 101.411 lít dấu thực vật, 36,566 tấn bột ngọt, 365,665 tấn muối Iốt. 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

3. Đánh giá chung 

 3.1. Kết quả đạt được 

Qua việc thực hiện chủ trương cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu 

cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm đã mang lại hiệu 

quả thiết thực, thể hiện sự quan tâm, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần của đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi trong những ngày vui 

xuân, đón tết Nguyên đán, củng cố thêm niềm tin của bà con đồng bào dân tộc 

thiểu số vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. 

3.2 Hạn chế, tồn tại 

- Tình hình vật giá ngày càng tăng cao nên việc áp dụng theo định mức là 

180.000 đồng/hộ gây khó khăn trong công tác lựa chọn các mặt hàng thiết yếu, ảnh 

hưởng đến chất lượng hàng hóa. 

- Thời gian triển khai thực hiện chính sách quá ngắn, rơi vào dịp đầu năm 

dương lịch nhưng lại vào cuối năm Âm lịch; thời tiết thường xuyên mưa, địa bàn 

các xã tương đối rộng, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, việc mua sắm 

hàng hoá phải thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu do đó đòi hỏi phải đúng 

quy trình thực hiện nên thời gian để hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy 

định…là dài ngày nên phần nào ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện chính 

sách. 

- Một số hộ dân đi làm ăn xa ở các tỉnh Tây Nguyên hoặc các tỉnh lân cận về 

ăn tết muộn nên việc cấp phát và nhận các mặt hàng thiết yếu ở một số địa phương 

chậm so với thời gian quy định. 
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4. Kiến nghị, đề xuất 

- Nâng định mức hỗ trợ trên một hộ, phù hợp với mặt bằng chung về giá cả, 

để góp phần giảm bớt khó khăn trong công tác lựa chọn các mặt hàng thiết yếu, 

nâng cao chất lượng hàng hóa. 

- Để đảm bảo thực hiện chính sách được kịp thời, kính đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo phân bổ kinh phí sớm, để địa phương chủ động, có thời gian triển khai, 

hoàn thành thủ tục liên quan đến công tác chọn nhà thầu cung ứng hàng hóa ,đảm 

bảo thời gian cấp phát cho đối tượng theo quy định. 

II. ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 

1. Đề xuất phạm vi, đối tượng thụ hưởng chính sách 

- Hộ dân tộc thiểu số, nhân khẩu là thành viên trong hộ dân tộc thiểu số ở 

vùng miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.  

- Hộ dân tộc thiểu số được xác định là hộ khẩu đáp ứng ít nhất một trong ba 

điều kiện sau: Chủ hộ là người dân tộc thiểu số; vợ hoặc chồng của chủ hộ là người 

dân tộc thiểu số; hộ có tỷ lệ thành viên là người dân tộc thiểu số chiếm từ 50% trở 

lên.  

 - Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện quy định cấp 

không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số.  

2. Đề xuất nội dung, định mức các mặt hàng thiết yếu, định mức hỗ trợ  

- Nước mắm: 02 lít/hộ/năm; 

- Dầu ăn thực vật: 01 lít/hộ/năm; 

- Bột ngọt: 100 gam/nhân khẩu/năm; 

- Muối I-ốt: 01 kg/nhân khẩu/năm.  

Mức hỗ trợ để mua và cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu quy định tại 

khoản này tối đa là 220.000 là đồng/hộ/năm; trường hợp giá thị trường các mặt 

hàng thiết yếu tăng vượt mức hỗ trợ này thì Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo với 

Thường trực HĐND tỉnh để có ý kiến về việc thực hiện. 

3. Phương thức thực hiện: Thực hiện cấp trực tiếp bằng hiện vật.  

Trên đây là Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện cấp không thu tiền một 

số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán giai 

đoạn 2019 – 2025 và đề xuất chính sách giai đoạn 2026-2030, UBND huyện Ba Tơ 

kính báo cáo Sở Dân tộc và tôn giáo tỉnh theo dõi, tổng hợp./.  

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- UBND tỉnh; 

- Sở Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- BTT UBMTTQVN, các tổ chức CT-XH huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;                    

- Các phòng: TC-KH, Dân tộc; 

- C,PCVP huyện; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 
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